


ĐẢNG UỶ XÃ KON BRAIH

VĂN PHÒNG

 *

(ĐVT: đồng)

STT NỘI DUNG ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

SỐ NGÀY/

THÁNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THUYẾT MINH

* THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

1 Thời gian đại hội ngày 2

2 Số lượng đại biểu, khách mời 200

- Đại biểu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được cử đi 

dự Đại hội 
người 150

- Khách mời Trung ương và Tỉnh người 20

- Đại biểu mời người 30

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14 tháng 4 năm 2025 

của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng

- Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 02/7/2025 của 

BTV Đảng uỷ xã Kon Braih về chuẩn bị và tổ 

chức đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và Đại 

hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-

2030

Văn phòng Đảng ủy tạm thời dự kiến số lượng. 

Khi nào có văn bản cập nhật số lượng sau.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ KON BRAIH 

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030

(Kèm theo Công văn số 02-CV/VPĐU ngày 14/07/2025 của Văn phòng Đảng uỷ xã Kon Braih)

-----

Dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kon Braih  lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Trang 1/11
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A
TỔNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẠI HỘI

 (A (làm tròn) =B+C)
1.510.748.000

Chi theo “Quy định số 3041-QĐ/VPTW ngày 

21/8/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về 

chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng”; Văn bản số 15153-CV/VPTW ngày 

02/6/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về  

việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về thực 

hiện chế độ chi phục vụ công tác tổ chức Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các 

văn bản hiện hành…

B PHẦN CỨNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 641.150.000

I CHI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI 85.000.000

- Định mức theo  mục b, điểm 1.2, khoản 1, Điều 

3, Quy định số 3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 

của Văn phòng Trung ương Đảng;

II

CHI BỒI DƯỠNG CHO THÀNH VIÊN CÁC TIỂU 

BAN, TỔ GIÚP VIỆC CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ, 

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

28.550.000

Định mức theo mục 2.4, điểm 2.1, khoản 2, Điều 

3, Quy định số 3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 

của Văn phòng Trung ương Đảng

1 Tiểu ban Văn kiện 13.850.000

Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
1 1 800.000 800.000

Phó Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
2 1 650.000 1.300.000

Ủy viên Tiểu ban
Người -

Tháng
12 1 500.000 6.000.000

Tổ trưởng Tổ giúp việc
Người -

Tháng
1 1 500.000 500.000

Theo Quyết định số 74-QĐ/HU ngày 02/7/2025 

của BTV Đảng ủy xã Kon Braih về việc thành lập 

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã 

lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Quyết định số 01-QĐ/TBVK ngày 

03/7/2025 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 

bộ lần thứ I Đảng uỷ xã Kon Braih về việc thành 

lập Tổ biên tập giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025-2030
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Thành viên Tổ giúp việc
Người -

Tháng
15 1 350.000 5.250.000

2 Tiểu ban Tuyên truyền 4.100.000

Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
1 1 800.000 800.000

Phó Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
2 1 650.000 1.300.000

Ủy viên Tiểu ban
Người -

Tháng
4 1 500.000 2.000.000

Tổ trưởng Tổ giúp việc
Người -

Tháng
1 500.000 0

Thành viên Tổ giúp việc
Người -

Tháng
1 350.000 0

3 Tiểu ban Tổ chức phục vụ 10.600.000

Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
1 1 800.000 800.000

Phó Trưởng Tiểu ban
Người -

Tháng
1 1 650.000 650.000

Ủy viên Tiểu ban
Người -

Tháng
10 1 500.000 5.000.000

Tổ trưởng Tổ giúp việc
Người -

Tháng
2 1 500.000 1.000.000

Thành viên Tổ giúp việc
Người -

Tháng
9 1 350.000 3.150.000

II CHI TIỀN ĂN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ KHÁCH MỜI 320.000.000

Định mức theo điểm 3.2, khoản 3, Điều 3, Quy 

định số 3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng

1 Đại biểu  (500.000 đồng/người/ngày) người 150 2 500.000 150.000.000

Theo Quyết định số 01-QĐ/TBVK ngày 

03/7/2025 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng 

bộ lần thứ I Đảng uỷ xã Kon Braih về việc thành 

lập Tổ biên tập giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025-2030

Theo Quyết định số 75-QĐ/HU ngày 02/7/2025 

của BTV Đảng ủy xã Kon Braih về việc thành lập 

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Quyết định số 76-QĐ/HU ngày 02/7/2025 

của BTV Đảng ủy xã Kon Braih về việc thành lập 

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Quyết định số 01-QĐ/TBTCPV ngày 

04/7/2025 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 

Đảng bộ lần thứ I xã Kon Braih về việc thành lập 

Tổ đảm bảo vật chất, phục vụ Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
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2
Khách mời Trung ương và Tỉnh (500.000 

đồng/người/ngày)
người 20 2 500.000 20.000.000

3 Đại biểu mời  (500.000 đồng/người/ngày) người 30 2 500.000 30.000.000

4
Tổng kết đại hội (Đại biểu, khách mời, đại biểu mời và các 

tổ phục vụ Đại hội)  (500.000 đồng/người/ngày)
suất 240 1 500.000 120.000.000

IV CHI NƯỚC UỐNG, GIẢI KHÁT GIỮA GIỜ (3 ngày) suất/buổi 200 4 50.000 40.000.000

Định mức theo điểm 4.2, khoản 4, Điều 3, Quy 

định số 3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng và Văn bản số 3324-

CV/VPTW/nb ngày 04/10/2024 của của Văn 

phòng Trung ương Đảng về việc định chính nội 

dung chi (Cấp xã 50.000 đồng/buổi/người)

V
CHI TIỀN THUÊ PHÒNG NGHỈ CHO ĐẠI BIỂU VÀ 

KHÁCH MỜI
39.600.000

Quy định theo Khoản 5, Điều 3, Quy định số 

3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn phòng 

Trung ương Đảng

1 Đại biểu xã (40 đại biểu) phòng 20 2 600.000 24.000.000

(40 phòng x 600.000đ/phòng đôi x 2 ngày)

2 Khách mời Trung ương và tỉnh (20 đại biểu) phòng 5 2 600.000 6.000.000

(5 phòng x 600.000đ/phòng đôi/ngày x 3 ngày)

3 Khách mời (30 đại biểu) phòng 8 2 600.000 9.600.000

(8 phòng x 600.000đ/phòng đôi/ngày x 2 ngày)

VI CHI BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ TRƯNG TẬP % 40% 128.000.000

- Định mức chi lập theo Khoản 6, Điều 3, Quy 

định số 3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng

- Bằng 40% tổng chi tiền ăn của đại biểu và 

khách mời theo Quy định số 3041-QĐ/VPTW

(Bằng 40% tổng chi tiền ăn của đại biểu và khách mời)
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C
CÁC NỘI DUNG CHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHÔNG 

QUY ĐỊNH MỨC CHI CỤ THỂ
869.598.500

Theo Khoản 7, Điều 3, Quy định số 3041-

QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn phòng Trung 

ương Đảng

I
Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền chuẩn bị đại 

hội; Các tiết mục văn nghệ tại Đại hội
145.849.000

- Theo điểm 7.1, khoản 7, Điều 3, Quy định số 

3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng.

- Kèm theo Công văn số 01/TTVHTTDL&TT 

ngày 03 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông xã về 

việc triển khai xây dựng dự toán kinh phí phục 

vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, 

nhiệm kỳ 2025-2030

1
Băng rôn treo dọc QL24, TL677 (KT: 0.8m*12m*2 

mặt*10 tấm)
Mét 96           65.000 6.240.000

2

Làm panô trụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, in 

hoa văn, có đế chân (KT: đế chân rộng 0,8*cao 2,3m *3 

mặt trang trí tại Quảng trường Kon braih

Trụ 20 550.000 11.000.000

3 Thuê Cổng chào hơi Cổng 2             2.200.000       4.400.000

4
Khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng đại biểu tại sảnh Hội 

trường ( KT: 1x 15m )
Mét 15           65.000 975.000

5
In  khẩu hiệu trụ 2 bên Hội trường, Phương châm Đại hội ( 

KT: 40m)
Mét 10           65.000 650.000

6

 Maket Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (chất liệu 

bằng khung sắt dài 4,8m, cao 2,5m. Chữ Alu nổi 4cm màu 

vàng)

Cái 1             6.500.000 6.500.000

7

Làm mới 01 khẩu hiệu hành động hai bên cánh gà trong 

Hội trường (nền đỏ aluminium, chữ nổi Alu màu vàng 

1mx13mx1 bảng)

Mét 13           1.450.000 18.850.000
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8

Làm mới 1 khẩu hiệu đứng hai bên cánh gà trong Hội 

trường (nền đỏ aluminium, chữ Alu màu vàng 

1,5mx3,68mx 1 bảng)

Mét 5,5          1.450.000 8.004.000

9
In panô lớn (bạt hiflex, KT: 10m*4m*2 tấm) treo tại Kon 

Slac 1 bảng hộp 2 mặt
Mét 80 65.000 5.200.000

10
In panô lớn (bạt hiflex, KT: 8m*4m*1 tấm)  tại  Xã Đăk 

Tờ Re (cũ) 1 bảng
Mét 32 65.000 2.080.000

11

Làm Pano phù điêu Đại hội Đảng bộ xã. Kích thước: Sân 

khấu 3x5m, cao 0,2m, sàn lát thảm đỏ. Phù điêu cao 3,5m, 

rộng 5m, nền aluminium đỏ. Tiêu đề Đại hội, cờ Tổ quốc, 

cờ Đảng nổi)

Phù điêu 1 9.500.000 9.500.000

12

Hoa tươi Bục bác (2 triệu đồng/lẵng); Bục phát biểu (1,5 

triệu/lẵng); Đoàn chủ tịch (1 triệu/lẵng); Khách mời, thư 

ký 7 bình (350 ngàn đồng/bình) 

Lẵng/bình 1 6.950.000 6.950.000

13
Xăng xe tuyên truyền Đại hội (80km/lượt). Tổng số lượt 

tuyên truyền 4 lượt tại xã
Lít 50 20.000 1.000.000

14 Mua cờ hồng kỳ ( 1,8mX0,8m) lá 50           70.000 3.500.000

15 Cắt chữ đề can Cổng chào hơi Câu 2             1.000.000 2.000.000

16 Mua cờ chuối ( 0,6m x 1,2m) cắm cổng chào Quảng Trường Bộ 6             300.000 1.800.000

17 Bài viết các gương điển hình tiên tiến Bài 3 1.000.000 3.000.000

18 Hỗ trợ bồi dưỡng sưu tầm sắp xếp ảnh Phóng sự đại hội Ảnh 100         10.000 1.000.000

19 Mua chậu hoa nhỏ trang trí trong Hội trường Chậu 30           350.000 10.500.000

20 Làm maket và in ảnh Phóng sự đại hội Mét 20           150.000 3.000.000

21
Thuê âm thanh phục vụ văn nghệ chào mừng Đại hội (01 

ngày chạy chương trình, 01 ngày biểu diễn phục vụ)
Ngày 2             2.500.000 5.000.000

Dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kon Braih  lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Trang 6/11
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22
Mua vật tư (đinh vít, dây dù, thép, chổi, nước lau nhà, sáp 

thơm, khăn lau, pin micro...)
Vật tư 1             2.000.000 2.000.000

23
Kinh phí hỗ trợ tập luyện, biểu diễn (30 người x 

150.000đ/người)
Đội 1             4.500.000 4.500.000

24 Kinh phí xe đưa đón đội cồng chiêng thôn 10 Đăk Puih Lượt 2             1.300.000 2.600.000

25 Hỗ trợ làm Phóng sự tài liệu Nhiệm kỳ 2020-2025 (15-20phút)Phóng sự 1             5.000.000 5.000.000

26 Chi nhuận bút hợp đồng Báo 20.000.000 Theo đơn giá hiện tại

27 Chi tiền mua báo tờ 200 3.000 600.000 Theo đơn giá hiện tại

II
Chi tiền Văn phòng phẩm, in ấn, phát hành tài liệu; 

mua cặp tài liệu, sổ bút, phù hiệu đại hội cho đại biểu
124.711.000

Theo điểm 7.2, khoản 7, Điều 3, Quy định số 

3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng.

1 Giấy in A4 80gsm Thùng 25 480.000 12.000.000

2 Bìa thơm Ram 10 100.000 1.000.000

3 Bút ký um 153 Hộp 10 720.000 7.200.000

4 Bấm kim số 10 Cái 1 500.000 500.000

5 Kim bấm số 10 Hộp lớn 1 75.000 75.000

6 Kéo cắt giấy Co 14 Cái 1 35.000 35.000

7 Bìa nút F4 in (ô vuông) FO CBF01 trong Cái 1 6.000 6.000

8 Cặp ba dây15 phân tốt Cái 1 25.000 25.000

9 Giấy A4 Sup ĐL 70gsm Thùng 20 450.000 9.000.000

10 Bìa gương Ram 2 250.000 500.000

11 In bìa văn kiện Bộ 200 15.000 3.000.000

12 In bìa các nội dung phục vụ Đại hội Bộ 200 15.000 3.000.000

13 Bút dạ Thiên long hl03 Cái 10 15.000 150.000

14 Bút lông Thien long Cái 10 10.000 100.000
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15 Dao dọc giấy Cái 10 25.000 250.000

16 Kẹp bướm đại 51mm Hộp 10 50.000 500.000

17 Kẹp bướm 41 mm Hộp 10 35.000 350.000

18 Kẹp bướm 15mm Hộp 10 25.000 250.000

19 Bàn bấm đại Deli Bộ 10 650.000 6.500.000

20 Máy tính Casio lớn Cái 3 1.400.000 4.200.000

21 Sổ da AFFec dày Quyển 200 60.000 12.000.000

22 Băng keo BKT 10 Cây 10 180.000 1.800.000

23 Bút xóa Thiên Long Cái 10 22.000 220.000

24 Cờ chuối Bộ 50 150.000 7.500.000

25 Cờ Đảng loại lớn Lá 40 90.000 3.600.000

26 Cờ Tổ quốc loại lớn Lá 40 80.000 3.200.000

27 Mực máy in Hộp 15 850.000 12.750.000

28 Mực máy photo Hộp 10 1.500.000 15.000.000

29 Phù hiệu cái 200 100.000 20.000.000

III Chi tiền thuê hội trường, trang trí khánh thiết 113.000.000

Theo điểm 7.3, khoản 7, Điều 3, Quy định số 

3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng.

1 Bảng tên (tổ phục vụ, tổ y tế, tổ an ninh) cái 75 20.000 1.500.000

2 Cây, Hoa trang trí, hoa để bàn; hoa tặng đại biểu

- Thảm hoa tươi (15m x 2m) và hoa 02 bên hội trường 60.000.000

- Hoa trang trí bàn Đại biểu lẵng 15 500.000 7.500.000

- Hoa trang trí Bục phát biểu, Bục Bác Hồ lẵng 2 2.000.000 4.000.000

- Cây cảnh trang trí trong, trước Hội trường 40.000.000

IV
Chi tiền thuê phương tiện đưa đón đại biểu, khách mời 

từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức Đại hội)
15.000.000

Theo điểm 7.4, khoản 7, Điều 3, Quy định số 

3041-QĐ/VPTW ngày 21/8/2024 của Văn 

phòng Trung ương Đảng.
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STT NỘI DUNG ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

SỐ NGÀY/

THÁNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THUYẾT MINH

1
Xe đưa đón đại biểu các thôn về dự đại hội  (Xã Đăk Tờ 

Re (cũ))
Ngày 2 10.000.000

2 Xe đưa đón khách mời Ngày 2 5.000.000

V Chi làm thêm giờ phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội 50.000.000 Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

VI Các khoản chi đột xuất, phục vụ đại hội 50.000.000

VII Các khoản chi phục vụ 99.900.000

1 Thùng phiếu cái 1 3.000.000 3.000.000

2 Giấy mời Cái 30 50.000 1.500.000

3 In ấn sơ đồ Hội trường, bảng chỉ dẫn, ghế đại biểu,… 5.500.000

4 Bảng mica tên Đại biểu mời, Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký cái 50 550.000 27.500.000

5 Quà tặng các đồng chí không tái cử suất 1 2.000.000 2.000.000

6 - Hoa tặng các đồng chí không tái cử Bó 1 400.000 400.000

8 Chi tiền viếng Nghĩa trang liệt sỹ 15.000.000

9
Mua đồ dùng vệ sinh Hội trường Trung tâm và các Hội 

trường phục vụ Đại hội
25.000.000

10 Chi mua vật tư, CCDC phục vụ Đại hội 20.000.000

VIII
Kinh phí Đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, an 

toàn vệ sinh thực phẩm đại biểu
13.407.500

Vận dụng theo Công văn số 1139/YTKR-KHNV 

ngày 9/7/2024 của Trung tâm y tế huyện Kon 

Rẫy V/v dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2025- 

2030

* Đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đại biểu

Văn phòng Đảng ủy tạm thời dự kiến số lượng. 

Khi nào có văn bản sẽ cập nhật số lượng sau.
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STT NỘI DUNG ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

SỐ NGÀY/

THÁNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THUYẾT MINH

1 Paracetamol  500ml Viên 100 192 19.200

2 Levocetirizin Viên 50 470 23.500

3 Captopril 25mg Viên 10 1.500 15.000

4 Ebitac 12.5 Viên 10 3.500 35.000

5 Enterrobella Gói 25 5.450 136.250

6 Loperamid 2mg Viên 50 800 40.000

7 Berberin 100mg Viên 100 441 44.100

8 Aquima Gói 20 3.300 66.000

9 Vitamin 3B Viên 100 900 90.000

10 Quaneuron Viên 50 2.919 145.950

11 Dầu gió trường sơn 6ml Viên 10 20.000 200.000

12 Ventolin (Xịt họng) Lọ 4 99.000 396.000

13 Băng thun Cuộn 5 21.000 105.000

14 Băng cá nhân Hộp 1 19.000 19.000

15 Cồn sát khuẩn tay 500ml Chai 10 90.000 900.000

16 Khẩu trang Hộp/50 10 47.250 472.500

* Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

1 Kít kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu Hộp 1 1.500.000 1.500.000

2 Kít kiểm tra nhanh Hàn the Hộp 1 900.000 900.000

3 Kít kiểm tra nhanh Dầu mỡ ôi khét Hộp 1 850.000 850.000

4 Kít kiểm tra nhanh Độ sạch bát đĩa Hộp 1 1.350.000 1.350.000

5 Găng tay Hộp 1 100.000 100.000

6 Hộp Inox lưu mẫu thực phẩm Hộp 30 100.000 3.000.000

* Tiền công công tác

1 Công giám sát ATTP: 2 người (200.000/ngày/người)   Ngày 3 2 200.000 1.200.000

Dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kon Braih  lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Trang 10/11
Việt.KT.KonBraih



STT NỘI DUNG ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

SỐ NGÀY/

THÁNG
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THUYẾT MINH

2

Công đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và 

chăm sóc sức khỏe đại biểu: 02 người 

(200.000/ngày/người)

  Ngày 3 2 200.000 1.200.000

3 Lái xe: 01 người   Ngày 3 200.000 600.000

IX
Kinh phí Đảm bảo an ninh, bảo vệ trước, trong và sau 

Đại hội
17.731.000 Kèm theo Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ 

1 Chi tiền trực đảm bảo ANTT Đồng chí 28 3 140.000 11.760.000

2 Chi tiền nhiên liệu xe ô tô phục vụ 3.471.000

3 Chi tiền mua công cụ, dụng cụ 2.500.000

X Kinh phí mua quà tặng khách mời và đại biểu,… 240.000.000

1 Chi mua cặp, sổ, bút tặng quà lưu niệm suất 200 1.200.000 240.000.000

Tổng số tiền bằng số: đồng

Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm mười triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn đồng

1.510.748.000                         
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